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				ÔN KIỂM TRA 1 TIẾT VÀ THI HKI – LÝ 7
A. LÍ THUYẾT:
1. Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng?
Trong mội trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
2. Tia sáng là gì? Chùm sáng là gì? Nêu tên và vẽ hình minh họa?
· Tia sáng là đường truyền của ánh sáng. Tia sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng 
· Chùm sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành. Có 3 loại chùm sáng: ……….……,…………
……………. ,………………………………………………………………………………
3. Hiện tượng nhật thực, nguyệt thực xảy ra như thế nào?
· Nhật thực xảy ra khi mặt trăng nằm giữa mặt trời và trái đất. Khi đó, mặt trời ban ngày sẽ bị mặt trăng che khuất 1 phần hoặc gần như hoàn toàn
· Nguyệt thực xảy ra khi trái đất nằm giữa mặt trời và mặt trăng. Khi đó mặt trăng tròn ban đêm bị trái đất dần che khuất không được mặt trời chiếu sáng
+ Đứng ở nơi nào trên trái đất ta quan sát được hiện tượng nhật thực toàn phần, một phần?
· Đứng ở nơi có bóng tối của M trăng trên TĐ ta thấy được nhật thực toàn phần.
· Đứng ở nơi có bóng nửa tối của M trăng trên TĐ ta thấy được nhật thực một phần.
+ M Trăng ở bóng nào phía sau trái đất ta quan sát được hiện tượng nguyệt thực toàn phần, một phần?
· M Trăng ở bóng tối phía sau trái đất ta quan sát được hiện tượng nguyệt thực toàn phần
· M Trăng ở bóng nửa tối phía sau trái đất ta quan sát được hiện tượng nguyệt thực một phần?
4. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? 
· Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.
· Góc phản xạ bằng góc tới
5. So sánh tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm?
· Giống: đều cho ảnh ảo
· Khác: Gương phẳng: cho ảnh bằng vật
Gương Cầu lồi: cho ảnh bé hơn vật
Gương Cầu lõm: cho ảnh lớn hơn vật 
6. So sánh vùng nhìn thấy của gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước?
Vùng nhìn thấy của GC lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của GP có cùng kích thước.
7.  Nêu kết luận về sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm?
· Chùm tia sáng song song chiếu tới GC Lõm sẽ được biến đổi thành chùm phản xạ hội tụ tại một điểm ở trước gương.
· Chùm tia phân kì thích hợp chiếu tới GC Lõm sẽ được biến đổi thành chùm phản xạ 
Song song
8.   Nguồn âm là gì? Nêu đặc điểm chung của các nguồn âm?
· Nguồn âm là vật  đang phát ra âm ( VD: cái trống đang được đánh, cây kèn đang thổi ..)
· Đặc điểm: 	Khi phát ra âm các nguồn âm  đều dao động.
9.   Dao động của các nguồn âm như thế nào khi vật phát ra âm cao, âm to?
· Dao động của các nguồn âm nhanh khi phát ra âm cao
· Dao động của các nguồn âm mạnh khi phát ra âm to.
10.  Tần số là gì? Độ cao của âm phụ thuộc tần số như thế nào?
· Tần số là số dao động trong một giây – đơn vị đo: héc (Hz)
( Muốn tính tần số ta lấy số dao động chia cho thời gian ở đơn vị giây)
· Âm phát ra càng cao khi tần số càng lớn
· Tai người nghe được các âm có tần số từ 20 Hz – 20.000 Hz
11.  Biên độ dao động là gì? Độ to của âm phụ thuộc biên độ dao động  như thế nào?
· Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật khi dao dộng so với vị trí cân bằng.
· Âm phát ra càng to khi biên độ dao dộng của nguồn âm  càng lớn 
12.  Âm thanh truyền được trong môi trường nào? So sánh tốc độ truyền âm  của chúng?
· Âm thanh truyền được trong môi trường chất rắn, chất lỏng, chất khí nhưng không truyền được trong môi trường chân không
· Tốc độ truyền âm trong môi trường chất rắn > Tốc độ truyền âm trong môi trường chất lỏng, Tốc độ truyền âm trong môi trường chất lỏng > Tốc độ truyền âm trong môi trường chất khí
13. Âm phản xạ là gì? Tiếng vang là gì? Tại trong phòng nhỏ ta nghe tiếng nói to, còn trong phòng rộng, ít đồ đạc ta có thể nghe tiếng vang?
· [bookmark: _GoBack]Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp mặt chắn
· Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây
· Những vật cứng, bề mặt nhẵn thì phản xạ âm tốt ( hấp thụ âm kém)
· Những vật mềm, xốp, bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm kém ( hấp thụ âm tốt)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài Tập:
1. Trong trường hợp nào dưới đây, ánh sáng truyền theo phương thẳng?
A. trong môi trường trong suốt
B. đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác
C. trong môi trường đồng tính
D. trong môi trường trong suốt và đồng tính
2. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào?
A. Theo đường thẳng				B. Theo nhiều đường khác nhau
C. Theo đường gấp khúc				D. Theo đường cong
3. Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?
A. Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất nên ánh sáng Mặt trời không đến được nơi ta đứng.
B. Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng.
C. Ban ngày, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.
D. Ban đêm, khi Trái Đất che khuất Mặt trăng.
4. Đặt hai viên pin giống hệt nhau trước một gương cầu lồi và một gương phẳng. Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh kích thước ảnh của viên pin tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng?
A. ảnh của gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh của gương phẳng
B. ảnh của gương cầu lồi bằng ảnh của gương phẳng
C. ảnh của gương cầu lồi lớn hơn ảnh của gương phẳng
D. không thể so sánh được
5. Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?
A. mặt gương
B. mặt phẳng vuông góc với tia tới và mặt gương
C. mặt phẳng vuông góc với tia tới
D. mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới
6. Trong các hình vẽ dưới đây biết IR là tia phản xạ, hình vẽ nào biểu diễn đúng tia phản xạ của ánh sáng
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7. Vật nào dưới đây không được gọi là nguồn âm
A. Dây đàn dao động.
B. Chiếc sáo đang để trên bàn
C.. Mặt trống dao động.
D. Âm thoa dao động.
8. Âm thanh được tạo ra nhờ:
A. Nhiệt.		B. Điện.		C. Ánh sáng.			D. Dao động.
9. Tai ta nghe được tiếng vang khi nào?
A. Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ.    
B. Khi âm phát ra đến tai gần như cùng một lúc với âm phản xạ.
C. Khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ.     
D. Cả 3 trường hợp trên đều nghe thấy tiếng vang.
10.  Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt?
A. Miếng xốp.		B. Tấm gỗ.		C. Mặt gương.		D. Đệm cao su.
11. Khi ta đang nghe đài thì:
A. Màng loa của đài bị nén.				B. Màng loa của đài bị bẹp.
C. Màng loa của đài bị dao động.			D. màng loa của đài bị căng ra.
12. Số dao động trong một giây gọi là:
A. Vận tốc của âm.	B. Tần số của âm.	C. Biên độ của âm.	       D. Độ cao của âm.
13. Đơn vị của tần số là:
A. m/s			B. Hz (héc)		C. dB (đê xi ben)		D. s (giây)
14. Vật phản xạ tốt là những vật có bề mặt:
A. Phẳng và sáng.	B. Nhẵn và cứng.	C. Gồ ghề và mềm.	    D. Mấp mô và cứng.
15. Âm phát ra càng to khi:
A. Nguồn âm có kích thước càng lớn.		B. Biên độ dao động của nguồn âm càng lớn.
C. Nguồn âm dao động càng nhanh.			D. Nguồn âm có khối lượng càng lớn.
16. Em đi xa dần khán đài có dàn nhạc đang biểu diễn tiếng nhạc mà em nghe được:
A. Càng kéo dài.					B. Có vận tốc càng giảm.
C. Càng nhỏ.					D. Có tần số càng giảm.
17. Khi ngồi xem tivi thì âm thanh phát ra từ bộ phận nào của ti vi? 
A. Màng loa 	     B. Màn hình ti vi        C. Người trong tivi 	       D. Núm âm thanh
18. Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?
A. Khoảng chân không				C.Tường bê tông
B. Nước biển 					D.Tầng khí quyển bao quanh trái đất.
19. Kết luận nào sau đây là Sai ?
A. Vận tốc âm truyền trong chất khí nhỏ hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất rắn.
B. Vận tốc âm truyền trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí, nhỏ hơn trong chất rắn.
C. Vận tốc âm truyền trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, lớn hơn trong chất khí.
D. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất rắn
20.  Ta có thể nghe thấy tiếng vang khi:
A. Âm phản xạ đến tai ta trước âm phát ra  
B. Âm phát ra và âm phản xạ đến tai cùng một lúc
C. Âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất 1/15giây     
D. Âm phản xạ gặp vật cản
21. Một người cao 1,7m và đứng cách gương 120cm. Hãy tính:
a/  Độ cao của ảnh người đó qua gương và khoảng cách từ người đến ảnh của người.
b/  Nếu người đó dời ra xa gương thêm 30cm thì độ cao của ảnh người đó là bao nhiêu? Khoảng cách từ ảnh đến gương là bao nhiêu?
………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..……………
22/  Vật A thực hiện 2400 dao động trong 1 min, vật B thực hiện 3500 dao động trong 1min 10 giây.
a/  Tính tần số mỗi vật?
b/  Vật nào phát ra âm cao hơn? Vì sao?
………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………..…………………………
17/  Nam nhìn thấy tia chớp lóe lên và sau 7s nghe tiếng sấm nổ. Hãy tính khoảng cách từ nơi Nam đứng đến nơi xảy ra chớp?
………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..…………………………
